
Khoa:

STT MSSV Tên lớp Kết quả Ghi chú

1 DH91902778 Trương Đình Ân D19_TK1TD Đạt

2 DH91900198 Lê Ngọc Hải D19_TK1TD Không đạt Không làm bài

3 DH91901094 Lưu Dương Lý D19_TK1TD Đạt

4 DH91904196 Nguyễn Thị Huỳnh Như D19_TK1TD Đạt

5 DH91904313 Hà Minh Quân D19_TK1TD Đạt

6 DH91903473 Lê Ti Gôn D19_TK2TT Đạt

7 DH91903681 Phan Văn Quốc Huy D19_TK2TT Đạt

8 DH91900058 Lê Phạm Thanh Loan D19_TK2TT Đạt

9 DH91902339 Võ Duy Dương D19_TK3DH Đạt

10 DH91905315 Nguyễn Tấn Đạt D19_TK3DH Đạt

11 DH91903548 Nguyễn Văn Hậu D19_TK3DH Đạt

12 DH91901372 Bùi Phan Phụng Hoàng D19_TK3DH Đạt

13 DH91905593 Phạm Vũ Phú Hoàng D19_TK3DH Không đạt

14 DH91903655 Huỳnh Quang Huy D19_TK3DH Đạt

15 DH91904082 Trần Trung Nghiên D19_TK3DH Đạt

16 DH91904106 Nguyễn Khôi Nguyên D19_TK3DH Đạt

17 DH91904167 Nguyễn Thảo Nhi D19_TK3DH Đạt

18 DH91904286 Nguyễn Mai Phương D19_TK3DH Đạt

19 DH91901338 Nguyễn Hồng Quân D19_TK3DH Đạt

20 DH91901448 Lê Như Quỳnh D19_TK3DH Đạt

21 DH91801207 Phan Kim Thoại D19_TK3DH Đạt

22 DH91904805 Trần Tuấn Tú D19_TK3DH Đạt

23 DH91900800 Nguyễn Phương Tuyền D19_TK3DH Đạt

24 DH91902708 Đỗ Thị Thanh Vân D19_TK3DH Đạt

25 DH91900033 Hồ Nguyễn Huy Vũ D19_TK3DH Đạt
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STT MSSV Tên lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

26 DH91905102 Ng Trần Hoàng Trúc Vy D19_TK3DH Đạt

27 DH91902699 Hồ Nguyễn Mỹ An D19_TK4NT Không đạt Không làm bài

28 DH91905262 Lý Ngọc Hân D19_TK4NT Không đạt Không làm bài

29 DH91905583 Hoàng Ngọc Bảo Khánh D19_TK4NT Không đạt Không làm bài

30 DH91905591 Đoàn Tuấn Việt D19_TK4NT Không đạt Không làm bài

31 DH92006961 Vũ Thị Yên Bình D20_TK1TD Đạt

32 DH92001549 Tô Nguyễn Hoàng KhánhDuy D20_TK1TD Đạt

33 DH92004064 Phan Kiện Đức D20_TK1TD Đạt

34 DH92003411 Nguyễn Minh Hiển D20_TK1TD Đạt

35 DH92005095 Nguyễn Đình Kỳ D20_TK1TD Không đạt Không làm bài

36 DH92003595 Lương Hoàng Bảo D20_TK2TT Đạt

37 DH92001137 Hồ Trương Quốc Huy D20_TK2TT Đạt

38 DH92002888 Hồng Đăng Khoa D20_TK2TT Không đạt Không làm bài

39 DH92000551 Phạm Lê Hoàng Phúc D20_TK2TT Đạt

40 DH92003758 Nguyễn Thanh An D20_TK3DH Đạt

41 DH92004234 Tý Thiều Thuận An D20_TK3DH Đạt

42 DH92003267 Lương Quốc Anh D20_TK3DH Đạt

43 DH92004769 Nguyễn Ngọc Minh Anh D20_TK3DH Đạt

44 DH92002704 Nguyễn Hoàng Bích D20_TK3DH Đạt

45 DH92003590 Nguyễn Thọ Danh D20_TK3DH Đạt

46 DH92004479 Nguyễn Hữu Hoàng Duy D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

47 DH92002503 Nguyễn Thị Thùy Duyên D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

48 DH92004730 Lê Tiến Đạt D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

49 DH92001095 Trần Ngọc Đăng D20_TK3DH Đạt

50 DH92004622 Nguyễn Huỳnh Đức D20_TK3DH Không đạt

51 DH92004229 Lâm Kim Hậu D20_TK3DH Đạt

52 DH92003546 Lương Quốc Huy D20_TK3DH Đạt

53 DH92001810 Nguyễn Đức Huy D20_TK3DH Đạt

54 DH92002174 Trần Quốc Kha D20_TK3DH Đạt

55 DH92005098 Vũ Đình Khánh D20_TK3DH Đạt

56 DH92000594 Nguyễn Hữu Anh Khoa D20_TK3DH Đạt
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57 DH92001967 Bùi Duy Khương D20_TK3DH Đạt

58 DH92001960 Nguyễn Thành Lâm D20_TK3DH Đạt

59 DH92005101 Ngô Thị Mỹ Linh D20_TK3DH Đạt

60 DH92006577 Nguyễn Huỳnh Long D20_TK3DH Đạt

61 DH92003044 Nguyễn Thành Luân D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

62 DH92001441 Nguyễn Hà Phương Ly D20_TK3DH Đạt

63 DH92001839 Nguyễn Thị Trà My D20_TK3DH Đạt

64 DH92003926 Đỗ Trọng Nam D20_TK3DH Không đạt

65 DH92000862 Phan Thành Nghiệp D20_TK3DH Đạt

66 DH92005113 Tô Hoài Nhi D20_TK3DH Đạt

67 DH92004846 Trần Hoài Nhi D20_TK3DH Đạt

68 DH92003983 Lê Tấn Phước D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

69 DH91902394 Trần Thanh Phương D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

70 DH92005122 Trần Văn Quân D20_TK3DH Đạt

71 DH92004475 Nguyễn Hoàng Sang D20_TK3DH Không đạt

72 DH92004025 Ngô Chí Tài D20_TK3DH Đạt

73 DH92004800 Bùi Doãn Phương Thảo D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

74 DH92001836 Nguyễn Thị Hồng Thắm D20_TK3DH Đạt

75 DH92002387 Lê Việt Thiện D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

76 DH92004723 Lê Hồng Thơm D20_TK3DH Đạt

77 DH92000017 Phạm Thị Kim Thùy D20_TK3DH Đạt

78 DH92003307 Nguyễn Thị Anh Thư D20_TK3DH Đạt

79 DH92005148 Lê Thị Ngọc Trâm D20_TK3DH Đạt

80 DH92003492 Nguyễn Ngọc Trâm D20_TK3DH Đạt

81 DH92004078 Nguyễn Tuấn Trung D20_TK3DH Đạt

82 DH92001853 Hồ Văn Tuấn D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

83 DH92006144 Trần Anh Tuấn D20_TK3DH Không đạt Không làm bài

84 DH92005153 Võ Thanh Vân D20_TK3DH Đạt

85 DH92002230 Nguyễn Đỗ Tường Vy D20_TK3DH Đạt

86 DH92001837 Phan Trần Khánh Vy D20_TK3DH Đạt

87 DH92003219 Trần Thị Thảo Vy D20_TK3DH Đạt
3/9



STT MSSV Tên lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

88 DH92004421 Trầm Thị Lan Anh D20_TK4NT Đạt

89 DH92004360 Nguyễn Lê Hoàng ánh D20_TK4NT Đạt

90 DH92002213 Đặng Quốc Danh D20_TK4NT Đạt

91 DH92007407 Lê Huỳnh Thành Đạt D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

92 DH92006580 Võ Thị Đông Giang D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

93 DH92001058 Phạm Thị Kim Hằng D20_TK4NT Đạt

94 DH92002253 Cao Quang Huy D20_TK4NT Đạt

95 DH92002228 Phạm Thị Mỷ Huyền D20_TK4NT Đạt

96 DH92002014 Lê Anh Minh D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

97 DH92004304 Ninh Lê Minh Quang D20_TK4NT Không đạt

98 DH92002271 Bùi Chiến Thắng D20_TK4NT Không đạt

99 DH92001579 Huỳnh Quang Thoại D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

100 DH92001276 Huỳnh Cẩm Thu D20_TK4NT Đạt

101 DH92000010 Đoàn Minh Thư D20_TK4NT Đạt

102 DH92004233 Lê Hoàng Anh Thư D20_TK4NT Đạt

103 DH92000985 Nguyễn Tiến Tuấn D20_TK4NT Đạt

104 DH92004429 Phạm Thế Việt D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

105 DH92004715 Nguyễn Trọng Vĩnh D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

106 DH92004823 Đào Thế Vỹ D20_TK4NT Đạt

107 DH91903043 Nguyễn Thị Thu Yến D20_TK4NT Không đạt Không làm bài

108 DH91902178 Phạm Huy Bình D21_TK1TD Không đạt Không làm bài

109 DH92100769 Trương Khánh Duy D21_TK1TD Đạt

110 DH92109340 Bùi Ngọc Hân D21_TK1TD Đạt

111 DH92109493 Trần Phạm Minh Thắng D21_TK1TD Không đạt Không làm bài

112 DH92107917 Phạm Thị Thanh Trúc D21_TK1TD Đạt

113 DH92103109 Trần Ngọc Khả Tú D21_TK1TD Đạt

114 DH92106536 Lê Kim Yến D21_TK1TD Đạt

115 DH92101240 Hồng Huỳnh Phương Dung D21_TK2TT Đạt

116 DH92105695 Nguyễn Đông Nam D21_TK2TT Đạt

117 DH92104450 Lữ Ngọc Trân D21_TK2TT Đạt

118 DH92108857 Nguyễn Anh Ty D21_TK2TT Đạt
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119 DH92109576 Đỗ Thanh Bình Yên D21_TK2TT Đạt

120 DH92109283 Nguyễn Lê Phương Anh D21_TK3DH1 Không đạt Không làm bài

121 DH92109284 Nguyễn Phụng Anh D21_TK3DH1 Đạt

122 DH92107821 Võ Văn Tuấn Anh D21_TK3DH1 Đạt

123 DH92109293 Nguyễn Minh Bảo D21_TK3DH1 Đạt

124 DH92101044 Lương Tuyết Băng D21_TK3DH1 Đạt

125 DH92109298 Võ Nguyễn Hải Bình D21_TK3DH1 Đạt

126 DH92109184 Cao Thị Minh Châu D21_TK3DH1 Đạt

127 DH92104140 Bùi Hoàng Mỹ Linh Chi D21_TK3DH1 Đạt

128 DH92105543 Nguyễn Minh Chí D21_TK3DH1 Đạt

129 DH92101471 Chen Yi Chin D21_TK3DH1 Đạt

130 DH92106012 Hoàng Văn Cường D21_TK3DH1 Đạt

131 DH92101460 Đỗ Văn Tiến Đạt D21_TK3DH1 Không đạt Không làm bài

132 DH92005753 Trần Thành Đạt D21_TK3DH1 Không đạt

133 DH92103068 Võ Thành Đạt D21_TK3DH1 Không đạt Không làm bài

134 DH92103278 Phương Đỗ Nguyệt Hằng D21_TK3DH1 Đạt

135 DH92101365 Trần Quốc Hội D21_TK3DH1 Đạt

136 DH92112745 Nguyễn Công Huân D21_TK3DH1 Đạt

137 DH92100362 Phạm Nguyễn Gia Huy D21_TK3DH1 Đạt

138 DH92107598 Phạm Thanh Huy D21_TK3DH1 Đạt

139 DH92102624 Trương Minh Huy D21_TK3DH1 Đạt

140 DH92100016 Từ Dân Huy D21_TK3DH1 Không đạt

141 DH92109377 Phan Hoàng Khang D21_TK3DH1 Đạt

142 DH92109378 Đỗ Quốc Khánh D21_TK3DH1 Đạt

143 DH92102096 Trần Ngọc Hoàng Kim D21_TK3DH1 Đạt

144 DH92109393 Nguyễn Đình Hải Linh D21_TK3DH1 Đạt

145 DH92108469 Nguyễn Phương Linh D21_TK3DH1 Đạt

146 DH92109395 Nguyễn Thị Yến Linh D21_TK3DH1 Đạt

147 DH92107679 Phạm Thị Phước Loan D21_TK3DH1 Đạt

148 DH92104434 Phạm Đức Mạnh D21_TK3DH1 Đạt

149 DH92107244 Cao Hoàng Minh D21_TK3DH1 Đạt
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150 DH92103139 Lê Thị Bảo Minh D21_TK3DH1 Không đạt Không làm bài

151 DH92104814 Trần Quang Minh D21_TK3DH1 Đạt

152 DH92104287 Lê Hữu Nam D21_TK3DH1 Đạt

153 DH92004053 Nguyễn Trung Nghĩa D21_TK3DH1 Đạt

154 DH92109427 Phạm Châu Ngọc D21_TK3DH1 Đạt

155 DH92101618 Trần Thị Cẩm Nguyên D21_TK3DH1 Đạt

156 DH92109070 Nguyễn Lê Ngọc Nhi D21_TK3DH1 Đạt

157 DH92100277 Lâm Bội Như D21_TK3DH1 Đạt

158 DH92109449 Huỳnh Thị Ngọc Oanh D21_TK3DH1 Đạt

159 DH92108688 Nguyễn Tuấn Phát D21_TK3DH1 Đạt

160 DH92109457 Võ Quang Phúc D21_TK3DH1 Đạt

161 DH92109463 Lâm Thị Chúc Phương D21_TK3DH1 Đạt

162 DH92101603 Lê Minh Quân D21_TK3DH1 Đạt

163 DH92100809 Cao Thoại Quỳnh D21_TK3DH1 Đạt

164 DH92106043 Huỳnh Ngọc Ren D21_TK3DH1 Đạt

165 DH92106701 Diệp Vinh Sâm D21_TK3DH1 Đạt

166 DH92106133 Phan Duy Tân D21_TK3DH1 Đạt

167 DH92100804 Nguyễn Hưng Thịnh D21_TK3DH1 Đạt

168 DH92107682 Triệu Hồng Thơm D21_TK3DH1 Đạt

169 DH92101419 Nguyễn Văn Thuận D21_TK3DH1 Không đạt Không làm bài

170 DH92103802 Trần Quốc Toản D21_TK3DH1 Đạt

171 DH92103114 Bùi Nguyễn Thùy Trang D21_TK3DH1 Đạt

172 DH92102764 Đặng Ngọc Bảo Trân D21_TK3DH1 Đạt

173 DH92104089 Lê Trần Xuân Trường D21_TK3DH1 Đạt

174 DH92104284 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú D21_TK3DH1 Đạt

175 DH92100458 Lê Nguyễn Thảo Vy D21_TK3DH1 Đạt

176 DH92114053 Hà Lê Tuấn Anh D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

177 DH92114734 Tạ Hồng Anh D21_TK3DH2 Đạt

178 DH92109299 Đoàn Ngọc Châu D21_TK3DH2 Đạt

179 DH92109300 Nguyễn Ngọc Bảo Châu D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

180 DH92109325 Nguyễn Thành Đạt D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài
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181 DH92109326 Nguyễn Tuấn Đạt D21_TK3DH2 Không đạt

182 DH92110849 Nguyễn Thị Cẩm Hà D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

183 DH92113295 Đặng Gia Hân D21_TK3DH2 Đạt

184 DH92114010 Hàng Gia Hân D21_TK3DH2 Đạt

185 DH92109355 Phan Đức Huân D21_TK3DH2 Đạt

186 DH92109356 Bùi Quang Huy D21_TK3DH2 Không đạt

187 DH92113984 Huỳnh Gia Huy D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

188 DH92109358 Huỳnh Khắc Huy D21_TK3DH2 Đạt

189 DH92109369 Nguyễn Thị Ngọc Huyền D21_TK3DH2 Đạt

190 DH92109375 Lê Vĩ Khang D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

191 DH92114521 Thạch Bảo Khang D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

192 DH92113350 Nguyễn Anh Khôi D21_TK3DH2 Đạt

193 DH92109391 Phạm Thị Kim Liên D21_TK3DH2 Đạt

194 DH92109397 Phạm Nhựt Linh D21_TK3DH2 Không đạt

195 DH92109416 Nguyễn Xuân Nam D21_TK3DH2 Đạt

196 DH92109418 Lê Vũ Thiên Nga D21_TK3DH2 Đạt

197 DH92114165 Tạ Nguyễn Ngọc Ngân D21_TK3DH2 Đạt

198 DH92109425 Nguyễn Phương Nghi D21_TK3DH2 Đạt

199 DH92120093 Bùi Trọng Phi D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

200 DH92109459 Đỗ Tiến Phước D21_TK3DH2 Không đạt

201 DH92109460 Trần Thành Phước D21_TK3DH2 Đạt

202 DH92109461 Bùi Thị Bích Phương D21_TK3DH2 Đạt

203 DH92101864 Nguyễn Thu Phượng D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

204 DH92109205 Nguyễn Trần Quang D21_TK3DH2 Đạt

205 DH92109469 Nguyễn Thế Anh Quân D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

206 DH92114339 Nguyễn Trúc Như Quỳnh D21_TK3DH2 Đạt

207 DH92114335 Nguyễn Thành Sơn D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

208 DH92114709 Nguyễn Hữu Tài D21_TK3DH2 Đạt

209 DH92111698 Phạm Văn Tấn Tài D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

210 DH92114111 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh D21_TK3DH2 Đạt

211 DH92109486 Lưu Huỳnh Minh Thành D21_TK3DH2 Đạt
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212 DH92114047 Trần Hải Thành D21_TK3DH2 Không đạt

213 DH92105697 Nguyễn Phú Thăng D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

214 DH92109492 Phạm Thanh Thắng D21_TK3DH2 Đạt

215 DH92109495 Phạm Đông Thi D21_TK3DH2 Đạt

216 DH92109497 Đoàn Minh Thiên D21_TK3DH2 Đạt

217 DH92108963 Lê Võ Anh Thư D21_TK3DH2 Đạt

218 DH92109511 Nguyễn Phương Thư D21_TK3DH2 Đạt

219 DH92109516 Nguyễn Ngọc Thy D21_TK3DH2 Đạt

220 DH92109518 Trương Huỳnh Minh Tiến D21_TK3DH2 Đạt

221 DH92108741 Nguyễn Thị Thùy Trang D21_TK3DH2 Đạt

222 DH92109535 Vũ Văn Trụ D21_TK3DH2 Đạt

223 DH92108558 Ngụy Thành Trung D21_TK3DH2 Không đạt Không làm bài

224 DH92109541 Nguyễn Ngọc Tú Tú D21_TK3DH2 Đạt

225 DH92109546 Lưu Thái Quốc Tuấn D21_TK3DH2 Đạt

226 DH92109548 Phạm Anh Tuấn D21_TK3DH2 Đạt

227 DH92109550 Lê Phan Nhật Tuệ D21_TK3DH2 Đạt

228 DH92109552 Võ Văn Túy D21_TK3DH2 Đạt

229 DH92107124 Ngô Thanh Ngọc PhươngUyên D21_TK3DH2 Đạt

230 DH92109561 Nguyễn Thị Anh Vân D21_TK3DH2 Đạt

231 DH92114712 Phạm Mai Hoàng Yến D21_TK3DH2 Không đạt

232 DH92109113 Nguyễn Thị Ngọc ánh D21_TK4NT Đạt

233 DH92104191 Nguyễn Thành Đạt D21_TK4NT Đạt

234 DH92105656 Nguyễn Phúc Duy Hân D21_TK4NT Đạt

235 DH92100627 Trần Duy Nhật Huy D21_TK4NT Đạt

236 DH92109394 Nguyễn Thị Thùy Linh D21_TK4NT Đạt

237 DH92109410 Nguyễn Quốc Minh D21_TK4NT Đạt

238 DH92106074 Nguyễn Ngọc Nga D21_TK4NT Đạt

239 DH92109430 Phan Phúc Nguyên D21_TK4NT Không đạt

240 DH92105075 Nguyễn Trần Khánh Quân D21_TK4NT Đạt

241 DH92101778 Nguyễn Đức Thái D21_TK4NT Đạt

242 DH92113510 Lê Thị Thúy Thanh D21_TK4NT Đạt
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243 DH92100355 Nguyễn Công Thành D21_TK4NT Đạt

244 DH92109494 Trịnh Quốc Thắng D21_TK4NT Đạt

245 DH92100936 Nguyễn Quốc Tuấn D21_TK4NT Không đạt

246 DH92101576 Nguyễn Thị Thanh Tuyền D21_TK4NT Đạt

247 DH92100645 Bùi Thanh Vân D21_TK4NT Đạt

248 DH92109564 Nguyễn Phạm Công Vinh D21_TK4NT Không đạt Không làm bài

249 DH92109565 Nguyễn Phúc Quang Vinh D21_TK4NT Đạt

250 DH92100504 Đỗ Thanh Vy D21_TK4NT Đạt

251 DH92107786 Phạm Kim Xuân D21_TK4NT Đạt

Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Người lập bảng

Nguyễn Thị Diễm Ngân

(Đã ký) (Đã ký)
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